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MỞ ĐẦU 

Sổ tay xic đӏnh nhanh loji thӵc vұt trong cic hӋ sinh thii rӯng, v�ng sinh 
thii vӟi mөc đtch hӛ trӧ cho nhân viên lâm nghiӋp hiӋn trưӡng, giҧng viên, nhj 
nghiên cӭu, sinh viên, hӑc sinh vj nhӳng ngưӡi quan tâm cy thӇ tra cӭu, xic 
đӏnh nhanh loji thӵc vұt trong rӯng. 

Vӟi mөc đtch đy, sổ tay njy đưӧc xây dӵng vj sӱ dөng theo nguyên tҳc: 

• Tra cӭu nhanh loji thӵc vұt cho tӯng kiӇu rӯng, v�ng sinh thii. Do vұy 
sổ tay đưӧc lұp riêng cho tӯng đӕi tưӧng; mӛi kiӇu rӯng vj v�ng sinh 
thii cy mӝt sổ riêng; khi vjo khu rӯng njo, đӏa phương njo cө thӇ thu 
chӑn sổ thtch hӧp đӇ giӟi hҥn sӕ loji cҫn đӏnh danh. 

• ViӋc mô tҧ sinh thii, hunh thii loji chӍ lӵa chӑn nhӳng đһc điӇm cy thӇ 
nhұn biӃt ngay trong rӯng, không chpp lҥi cic sich phân loҥi thӵc vұt. 

• Xic đӏnh loji nhanh thông qua hunh thii cây bҵng cic hunh ҧnh chӍ thӏ r} 
rjng vj cy thӇ nhұn biӃt, thҩy đưӧc ngay trong rӯng như li, cjnh, hoa, 
quҧ, vӓ, bҥnh cây, nhӵa, giic gӛ, …. 

• Xic đӏnh nhanh thông qua đһc điӇm nhұn dҥng đһc biӋt riêng cy cӫa loji 
đy như: cjnh mӑc ngang, vӓ cy nhӵa mӫ đӓ, giic vjng … 

• Loji đưӧc sҳp xӃp theo thӭ tӵ A, B, C theo tên phổ thông cӫa loji đy 

• Ngoji ra mӝt sӕ loji đһc biӋt cy thӇ cy thêm thông tin vӅ công dөng, đһc 
điӇm gӛ, sinh thii, mӭc quy hiӃm, nguy cơ tuyӋt chӫng … 

Sổ tay lj tji liӋu mӣ, thưӡng xuyên đưӧc cұp nhұt bӣi tҩt cҧ thjnh viên 
tham gia, do vұy mӛi thjnh viên trong qui trunh nghiên cӭu trong rӯng cy thӇ 
thu thұp hunh ҧnh, thông tin đӇ cұp nhұt; đưӧc in mju đӇ ljm viӋc trong rӯng 
vj upload vj cұp nhұt trên web site: http://www.socialforestry.org.vn  

 

Trưӣng nhym tư vҩn 

PGS.TS. Bҧo Huy 

 

 

 

http://www.socialforestry.org.vn/
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DANH SÈCH NHӲNG NGƯӠI XÂY DӴNG SӔ TAY 

Stt Hӑ vj tên Hӑc vӏ hӑc hjm Trich nhiӋm 
1 Bҧo Huy PGS.TS. Chӫ biên 

Xây dӵng cҩu tr~c sổ tay, khya tra 
 

2 NguyӉn Đӭc Đӏnh Th.S. Thu  thұp hunh ҧnh, dӳ liӋu, thông 
tin vj đӏnh danh thӵc vұt, xây 
dӵng cic khya tra 
 

3 NguyӉn ThӃ HiӇn KS. Thu thұp hunh ҧnh, mүu vұt, dӳ 
liӋu trên hiӋn trưӡng vj tұp hӧp 
thjnh sổ tay, khya tra 
 

4 Cic thjnh viên 
FREM, sinh viên 

 Tham gia thu thұp hunh ҧnh, mүu 
vұt 
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1. BẰNG LĂNG CÒI 
Tên phổ thông loài:  Bҵng lăng còi 

Tên đӏa phương loji:    

Tên khoa hӑc: Lagerstroemia lecomtei 

Gagnep. 

Hӑ:  Lythraceae 

Bộ:  Myrtales 

 
Hình ҧnh nhận dạng loài 

Lá 

 

Cành 

 
Thân 

 

Vỏ, giác gỗ 
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Hoa 

 

Quҧ 

 
Mô tҧ đặc điểm nhận dạng quan trӑng của loài 

Cây gӛ nhӓ, vӓ bong mҧnh, thӏt vӓ hồng nhҥt.  
Lá đơn mӑc đӕi, nhẵn bóng. 
Hoa chùm hình chùy, màu hồng đӃn trҳng hồng. 
Đặc điểm sinh hӑc và sinh 
thái 
 

Chӏu đưӧc hoàn cҧnh sӕng khҳc nghiӋt, nơi đi tҧng, đҩt cát, khô 
nóng. 

Đặc điểm hình thái Cây gӛ nhӓ, cao 4-6m. Vỏ xim đen, bong mҧnh. 
Lá đơn mӑc đӕi, lá mһt trên màu xanh lөc đұm bóng, mһt dưӟi 
nhҥt, ktch thưӟc lá nhӓ khoҧng 4-6x7-9cm vj hơi tròn hay bҫu.  
Chùm Hoa hình chùy mӑc đҫu cành, màu trҳng hồng, mүu 5-6,  

Công dụng 
 

Cây cho gӛ nhӓ, làm cây cҧnh vì có Hoa đẹp 

Phân cҩp quý hiếm theo 
sich đỏ VN-2006 

Không 

Phân cҩp theo nghӏ đӏnh 
32/ 2006/ NĐ-CP 

Không 

Thuộc nhóm gỗ 
 

Chưa phân loҥi 

Tài liӋu tra cứu Trҫn Hӧp, Tài Nguyên cây gӛ ViӋt Nam, tr. 482, Nxb Nông 
NghiӋp, 2002 
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2. BẦU NÂU 
Tên phổ thông loài: Trái mҳm, bҫu nâu, Quách 

Tên đӏa phương loji:  

Tên khoa hӑc: Aegle marmelos (L.) Corr. ex 
Roxb. 

Hӑ: Rutaceae 

Bộ: Rutales 

 
Hunh ҧnh nhận dạng loji 

Lá 

 

Cành 

 

 
Thân 

 

Vỏ, giác gỗ 

 
Quҧ Quҧ chín


